
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH GMAIL SINH VIÊN KHÓA 15  - ĐỢT 3 - GÒ VẤP - NĂM 2022

STT Cơ sở Mã học sinh
Đợt 

nhập 
học

Mã môn chung Ngành học Họ và Tên  Ngày sinh Ca học Gmail - mật khẩu: 123spc123 Mật khẩu

1 2 2223240097 3 02BK15A3 Y Sỹ Nguyễn Thị Ngọc Ánh 20/06/1994 Ngày Anh2223240097@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

2 2 2223360083 3 02BK15A3 Điều dưỡng Nguyễn Quốc Ân 01/05/2006 Ngày An2223360083@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

3 2 2223360086 3 02BK15A3 Thiết kế đồ họa Lê Chí Cường 21/03/2003 Ngày Cuong2223360086@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

4 2 2223360077 3 02BK15A3 Marketing Lê Trần Trân Châu 09/04/2002 Ngày Chau2223360077@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

5 2 2223360087 3 02BK15A3 Ưng dung phần mềm Nguyễn Hoàng Dinh 27/09/2002 Ngày Dinh2223360087@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

6 2 2223360095 3 02BK15A3 Pháp luật Dương Đình Dũng 19/09/2001 Ngày Dung2223360095@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

7 2 2223240079 3 02BK15A3 Dược Bùi Thị Điệp 15/06/1998 Ngày Diep2223240079@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

8 2 2223240081 3 02BK15A3Xây dựng dân dung và công ngh ệpLê Văn Hạnh 12/07/2003 Ngày Hanh2223240081@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

9 2 2223240103 3 02BK15A3 Dược Nguyễn Thị Thúy Hằng 03/05/2002 Ngày Hang2223240103@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

10 2 2223240098 3 02BK15A3 Dược Võ Ngọc Hân 23/06/2001 Ngày Han2223240098@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

11 2 2223360088 3 02BK15A3 Thiết kế đồ họa Bùi Gia Huy 22/04/2003 Ngày Huy2223360088@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

12 2 2223240092 3 02BK15A3 Y Sỹ Nguyễn Văn Huy 14/11/2003 Ngày Huy2223240092@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

13 2 2223360094 3 02BK15A3 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Võ Minh Huy 19/10/2001 Ngày Huy2223360094@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

14 2 2223360090 3 02BK15A3 Y Sỹ Nguyễn Thị Ngọc Huyền 22/12/2003 Ngày Huyen2223360090@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

15 2 2223360096 3 02BK15A3 Dược Tạ Trung Kiên 22/07/2002 Ngày Kien2223360096@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

16 2 2223360098 3 02BK15A3 Kế toán doanh nghiệp Lương Thùy Mỹ Khánh 03/09/2004 Ngày Khanh2223360098@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

17 2 2223360100 3 02BK15A3 Điều dưỡng Dương Minh Khôi 02/08/2006 Ngày Khoi2223360100@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

18 2 2223360080 3 02BK15A3 Quản trị mạng máy tính Đinh Công Lâm 16/02/2003 Ngày Lam2223360080@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

19 2 2223240084 3 02BK15A3 Dược Đỗ Thị Yến Linh 06/03/2003 Ngày Linh2223240084@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

20 2 2223240080 3 02BK15A3 Y Sỹ Nguyễn Ưng Lĩnh 07/10/2001 Ngày Linh2223240080@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

21 2 2223360097 3 02BK15A3 Thiết kế và quản lý website Nguyễn Tiến Lợi 14/10/2001 Ngày Loi2223360097@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

22 2 2223180036 3 02BK15A3 Y Sỹ Trương Ngọc Minh 02/07/1993 Ngày Minh2223180036@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

23 2 2223360084 3 02BK15A3 Marketing Nguyễn Quang Minh 30/04/2003 Ngày Minh2223360084@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

24 2 2223180048 3 02BK15A3 Dược Lê Thị Kiều My 04/10/1994 Ngày My2223180048@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

25 2 2223360101 3 02BK15A3 Y Sỹ Nguyễn Huỳnh Khánh Ngân 14/12/2005 Ngày Ngan2223360101@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123



STT Cơ sở Mã học sinh
Đợt 

nhập 
học

Mã môn chung Ngành học Họ và Tên  Ngày sinh Ca học Gmail - mật khẩu: 123spc123 Mật khẩu

26 2 2223360076 3 02BK15A3 Thiết kế đồ họa Lê Đình Ngọc 13/08/2001 Ngày Ngoc2223360076@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

27 2 2223240099 3 02BK15A3 Quản trị DN vừa và nhỏ Nguyễn Long Ngọc 22/08/2003 Ngày Ngoc2223240099@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

28 2 2223240094 3 02BK15A3 Điều dưỡng Dương Nguyễn Ái Nguyên 09/12/2004 Ngày Nguyen2223240094@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

29 2 2223360078 3 02BK15A3 Y Sỹ Nguyễn Phạm Nguyệt Nhi 25/05/2006 Ngày Nhi2223360078@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

30 2 2223360082 3 02BK15A3 Điều dưỡng Trần Ngọc Hưng Phát 30/04/2005 Ngày Phat2223360082@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

31 2 2223360104 3 02BK15A3 Thiết kế đồ họa Vũ Minh Sang 06/12/2006 Ngày Sang2223360104@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

32 2 2223240075 3 02BK15A3 Dược Võ Thanh Mỹ Tiên 25/08/1994 Ngày Tien2223240075@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

33 2 2223240087 3 02BK15A3 Marketing Đăng Huỳnh Thủy Tiên 13/11/2003 Ngày Tien2223240087@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

34 2 2223240096 3 02BK15A3 Y Sỹ Phù Chí Tuấn 25/02/2003 Ngày Tuan2223240096@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

35 2 2223360081 3 02BK15A3 Quản trị DN vừa và nhỏ Huỳnh Thị Thanh 21/10/2001 Ngày Thanh2223360081@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

36 2 2223360089 3 02BK15A3 Thiết kế đồ họa Vũ Hoàng Thiên Trí 20/07/2003 Ngày Tri2223360089@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

37 2 2223240095 3 02BK15A3 Điều dưỡng Phạm Nguyễn Minh Uyên 02/07/1994 Ngày Uyen2223240095@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

38 2 2223360093 3 02BK15A3 Dược Nguyễn Đăng Thanh Vy 28/10/2001 Ngày Vy2223360093@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

39 2 2223240082 3 02BK15B3 Dược Trần Tuấn Anh 01/04/2001 Đêm Anh2223240082@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

40 2 2223180038 3 02BK15B3 Dược Vũ Thị Bích 15/04/1993 Đêm Bich2223180038@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

41 2 2223360091 3 02BK15B3 Marketing Đồng Hương Thảo Chân 04/06/1999 Đêm Chan2223360091@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

42 2 2223240100 3 02BK15B3 Dược Nguyễn Hoàng Dung 24/02/2000 Đêm Dung2223240100@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

43 2 2223360102 3 02BK15B3 Thương mại điện tư Nguyễn Thị Dưỡng 22/09/2002 Đêm Duong2223360102@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

44 2 3223240013 3 02BK15B3 Kế toán doanh nghiệp Huỳnh Thị Trúc Hà 18/01/1996 Đêm Ha3223240013@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

45 2 2223360092 3 02BK15B3 Thương mại điện tư Nguyễn Thị Cẩm Hồng 08/01/2002 Đêm Hong2223360092@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

46 2 2223240083 3 02BK15B3 Y Sỹ Trần Thị Kim Huyên 15/05/2003 Đêm Huyen2223240083@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

47 2 2223240101 3 02BK15B3 Y Sỹ Nguyễn Hoàng Quỳnh Hương 25/09/1999 Đêm Huong2223240101@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

48 2 2223180044 3 02BK15B3 Dược Phạm Thị Thùy Linh 27/06/1985 Đêm Linh2223180044@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

49 2 2223180046 3 02BK15B3 Dược Lê Thị Mỹ Linh 24/08/1985 Đêm Linh2223180046@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

50 2 2223180040 3 02BK15B3 Dược Trần Thị Ngọc Mỹ 25/06/1991 Đêm My2223180040@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

51 2 2223240102 3 02BK15B3 Y Sỹ Thái Hồ Quang 20/07/1999 Đêm Quang2223240102@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

52 2 2223180042 3 02BK15B3 Dược Lò Văn Sang 15/10/1990 Đêm Sang2223180042@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123



STT Cơ sở Mã học sinh
Đợt 

nhập 
học

Mã môn chung Ngành học Họ và Tên  Ngày sinh Ca học Gmail - mật khẩu: 123spc123 Mật khẩu

53 2 2223240078 3 02BK15B3 Marketing Phạm Đồng Tâm 25/10/1995 Đêm Tam2223240078@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

54 2 3223240011 3 02BK15B3 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Thị Cẩm Tú 07/3/2001 Đêm Tu3223240011@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

55 2 2223240091 3 02BK15B3 Dược Trần Thị Cẩm Tú 12/08/2003 Đêm Tu2223240091@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

56 2 3223240016 3 02BK15B3 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Thị Cẩm Tú 30/08/1990 Đêm Tu3223240016@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

57 2 2223360099 3 02BK15B3 Marketing Lương Minh Tuấn 16/06/1985 Đêm Tuan2223360099@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

58 2 2223180043 3 02BK15B3 Điều dưỡng Lương Thị Lam Tuyền 03/03/1998 Đêm Tuyen2223180043@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

59 2 2223180047 3 02BK15B3 Y Sỹ Đổ Thị Bạch Tuyết 26/06/1995 Đêm Tuyet2223180047@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

60 2 3223180006 3 02BK15B3 Kế toán doanh nghiệp Phạm Thị Thao 14/02/1987 Đêm Thao3223180006@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

61 2 3223240015 3 02BK15B3 Kế toán doanh nghiệp Hồ Thị Xuân Thảo 16/06/1999 Đêm Thao3223240015@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

62 2 3223180007 3 02BK15B3 Kế toán doanh nghiệp Phạm Thị Bích Thuận 31/07/1994 Đêm Thuan3223180007@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

63 2 3223240017 3 02BK15B3 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Thị Diễm Thuý 17/12/1998 Đêm Thuy3223240017@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

64 2 3223180005 3 02BK15B3 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Thị Thanh Thủy 24/05/1989 Đêm Thuy3223180005@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

65 2 2223180041 3 02BK15B3 Y Sỹ Phạm Sơn Trà 13/10/1989 Đêm Tra2223180041@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

66 2 2223180045 3 02BK15B3 Y Sỹ Lê Thị Ngọc Trâm 21/10/1996 Đêm Tram2223180045@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

67 2 2223240077 3 02BK15B3 Y Sỹ Nguyễn Mộng Huyền Trân 20/05/1999 Đêm Tran2223240077@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

68 2 2223240086 3 02BK15B3 Dược Bùi Giang Nguyên Trinh 26/10/1994 Đêm Trinh2223240086@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

69 2 2223240089 3 02BK15B3 Y Sỹ Nguyễn Hữu Trọng 18/08/2000 Đêm Trong2223240089@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

70 2 2223360079 3 02BK15B3 Y Sỹ Nguyễn Thành Trung 01/10/2002 Đêm Trung2223360079@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

71 2 2223240090 3 02BK15B3 Dược Phạm Mạnh Trường 10/06/2003 Đêm Truong2223240090@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

72 2 2223180039 3 02BK15B3 Y Sỹ Hồ Phương Uyên 08/02/1993 Đêm Uyen2223180039@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

73 2 2223240088 3 02BK15B3 Thiết kế đồ họa Đào Lan Vi 01/04/1995 Đêm Vi2223240088@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

74 2 3223240014 3 02BK15B3 Marketing Đỗ Xuân Vũ 02/12/1993 Đêm Vu3223240014@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

75 2 2223240085 3 02BK15B3 Dược Lê Bảo Vy 19/06/2000 Đêm Vy2223240085@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

76 2 2223240093 3 02BK15B3 Y Sỹ Nguyễn Thị Ngọc Như Ý 16/06/2003 Đêm Y2223240093@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

77 2 2223180037 3 02BK15B3 Dược Phạm Thị Hồng Yến 15/01/1988 Đêm Yen2223180037@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

TPHCM, Ngày 16 tháng 04 năm 2022
Phòng Đào Tạo


